
Trình độ chuyên môn

Loại hình 

đào tạo 

trình độ đại 

học

Tin học
Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ Quản 

lý NN 

hoặc TĐ

Chứng 

chỉ khác

Lý luận 

chính trị
Tuyển dụng

Bổ nhiệm ngạch 
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Cơ quan, 

đơn vị

Vị trí việc 
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1

1.1

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hiếu

18/9/1984

Phòng Tổ 

chức cán bộ, 

Bệnh viên Đa 

khoa tỉnh 

Nam Định

 - Đại học, ngành 

Hành chính học (hệ 

vừa làm vừa học), 

tốt nghiệp năm 2015, 

Học viện hành chính 

Quốc gia. 

Vừa làm 

vừa học

ƯDCN 

TTCB

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên

Nghiệp 

vụ Văn 

thư - 

Lưu trữ

Trung 

cấp
x Không 01/10/2008

01/01/2009 

ngạch Nhân 

viên Văn thư

01/7/2018 

ngạch Chuyên 

viên

  - Từ tháng 10/2008 đến tháng 

11/2009: Nhân viên Văn  thư 

Trường THCS Nam Giang

 - Từ tháng 12/2009 đến tháng 

6/2018: Nhân viên văn thư Phòng 

Tổ chức cán bộ, Bệnh viên Đa 

khoa tỉnh

- Từ tháng 7/2018 đến nay: 

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán 

bộ, Bệnh viên Đa khoa tỉnh

Văn 

phòng Sở 

Y tế

Chuyên 

vên về 

Hành 

chính - 

Văn 

phòng

Chuyên 

viên

01.003

3 3,00
01/01

/2023

Chuyên 

viên

01.003

3 3,00
01/01/

2023

1.2
Phạm Huy 

Giang
09/9/1985

Khoa Nội 

Tổng hợp, 

Bệnh viên Đa 

khoa huyện 

Hải Hậu

 - Bác sĩ Y đa 

khoa(hệ Chính quy 

tập trung 4 năm), tốt 

nghiệp năm 2013, 

Đại học Y dược - 

Đại học Thái 

Nguyên.

 - Đại học ngành 

Ngôn ngữ Anh, tốt 

nghiệp năm 2022, 

Trường Đại học Thái 

Nguyên.

 - Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế, tốt nghiệp 

năm 2023, Trường 

Đại học Công nghệ 

Giao thông Vận tải 

Chính quy 

(4 năm)

ƯDCN 

TTCB
Đại học

Chuyên 

viên

Trung 

cấp
x Không 12/12/2014

01/9/2015 

ngạch Bác sĩ 

mã 16.118

  - Từ tháng 12/2014 đến ngày 

15/3/2016: Bác sĩ Trung tâm 

Điều dưỡng người có công, Sở 

Lao động TB và XH.

- Từ 16/03/2016 đến 20/5/2018: 

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện 

Hải Hậu.

 - Từ 21/05/2018 đến 20/5/2023: 

Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp 

Bệnh viện Đa khoa huyện Hải 

Hậu.

 -  Từ 21/05/2023 đến nay: Bác sĩ 

Bệnh viện Đa khoa huyện Hải 

Hậu (đi học CK1 nên xin không 

bổ nhiệm lại).

Văn 

phòng Sở 

Y tế

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Bác sĩ 

hạng III

V.08.01.

03

3 3,00
01/03

/2021

Chuyên 

viên

01.003

3 3,00
01/03/

2021

1.3
Đào Thành 

Chuyên
20/02/1981

Trung tâm 

Ứng dụng, 

Dịch vụ khoa 

học và công 

nghệ, Sở 

Khoa học và 

Công nghệ

 - Đại học ngành 

Công nghệ Thông tin 

(hệ Tại chức), tốt 

nghiệp năm 2007, 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Thành phố 

HCM.

 - Đại học ngành 

Công nghệ Thông tin 

(hệ Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2019, 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Nam Định.

 - Thạc sĩ Máy tính, 

chuyên ngành Khoa 

học máy tính, tốt 

nghiệp năm 2018, 

Đại học Công nghệ 

Thông tin và Truyền 

thông, Đại học Thái 

Nguyên

Tại chức

Chính quy 

(2017-

2019)

Đại học

Tiếng 

Anh B, 

B1

Chuyên 

viên

Trung 

cấp
x Không 01/5/2004

01/11/2004 

ngạch Kỹ thuật 

viên mã 

13.096

01/01/2009 

ngạch Kỹ sư 

mã 13.095

  - Từ tháng 5/2004 đến tháng 

8/2010: Viên chức Trung tâm 

Công nghệ Thông tin, Sở Khoa 

học và CN.

- Từ tháng 9/2010 đến tháng 

7/2013: Phó Trưởng phòng, 

Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp 

vụ, Trung tâm Tin học và Thông 

tin khoa học công nghệ, Sở Khoa 

học và CN.

 - Từ tháng 8/2013 đến tháng 

6/2019: Phó Giám đốc Trung 

tâm Thông tin và Thống kê khoa 

học và công nghệ, Sở Khoa học 

và CN.

 - Từ tháng 7/2019 đến tháng 

6/2023: Phó Giám đốc Trung 

tâm Ứng dụng, dịch vụ KH và 

CN, Sở Khoa học và CN.

 - Từ tháng tháng 7/2023: Phó 

Giám đốc phụ trách Trung tâm 

Ứng dụng, dịch vụ KH và CN, 

Sở Khoa học và CN.

Phòng Kế 

hoạch - 

Tài chính, 

Sở Y tế

Chuyên 

viên về 

Kế hoạch 

và đầu tư

Kỹ sư 

hạng III

V.05.02.

07

6 3,99
01/11

/2022

Chuyên 

viên

01.003

6 3,99
01/11/

2022

 VTVL: Yêu cầu 

ngành Công nghệ 

thông tin

 - Chức năng, nhiệm 

vụ của phòng: 

Chuyển đổi số ngành 

y tế; Xây dựng cơ sở 

dữ liệu quản lý, lưu 

trữ hệ thống thông 

tin phục vụ công tác 

QLNN, chuyên môn 

nghiệp vụ về lĩnh vực 

Y tế

Ghi

chú

Sở Y tế   (Khối văn phòng Biên chế giao 65, hiện có 53 (đã tính 04 người trúng tuyền cc ), thiếu 12 (tinh giản giai đoạn đến 2026 là 04, hưu giai đoạn 2026 là 06 người); Văn phòng sở giao 6, hiện có 3, thiếu 3; Phòng Tài chính - Kế hoạch giao 9, hiện có 8, thiếu 01)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC (DIỆN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH)

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày     tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Nam Định)

Số TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

Phụ lục I



2

Trình độ chuyên môn

Loại hình 

đào tạo 

trình độ đại 

học

Tin học
Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ Quản 

lý NN 

hoặc TĐ

Chứng 

chỉ khác

Lý luận 

chính trị
Tuyển dụng

Bổ nhiệm ngạch 

(CD NN)

Cơ quan, 

đơn vị

Vị trí việc 

làm

Ngạch, 

CD nghề 

nghiệp

Bậc Hệ số

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian
Ngạch Bậc Hệ số

Hệ số 

chênh 

lệch BL

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian xét 

NBL

Ghi

chú
Số TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

2 Sở Khoa học và Công nghệ  (Biên chế giao 43, hiện có 42 (đã tính 02 người trúng tuyển cc), thiếu 01, (tính giản bc giai đoạn đến 2026 là 01 bc; hưu giai đoạn đến 2026 là 02 người); Chi cục TCĐLCL giao 12, hiện có 11, thiếu 01)

1.1

Đỗ Thị 

Đoan 

Trang

11/6/1979

Phòng 

Nghiên cứu 

ứng dung, 

Trung tâm 

Ứng dụng, 

dịch vụ 

KH&CN, Sở 

Khoa học và 

Công nghệ

 - Đại học, ngành 

Nông học (hệ Chính 

quy), tốt nghiệp năm 

2002, Trường Đại 

học Nông nghiệp I.

 - Thạc sĩ Khoa học 

cây trồng, tốt nghiệp 

năm 2018, Học viện 

Nông nghiệp Việt 

Nam 

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh C

Chuyên 

viên

Cao 

cấp
x Không 01/9/2005

01/9/2006 

ngạch Kỹ sư 

mã 13.095

  - Từ tháng 9/2005 đến tháng 

5/2012: Viên chức Trung tâm 

Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Sở 

Khoa học và Công nghệ

 - Từ tháng 6/2012 đến tháng 

6/2019: Phó Giám đốc Trung 

tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, 

Sở Khoa học và Công nghệ

- Từ tháng 7/2019 đến nay: 

Trưởng phòng Nghiên cứu ứng 

dụng, Trung tâm Ứng dụng, Dịch 

vụ KH&CN, Sở Khoa học và 

Công nghệ

Chi cục 

Tiêu 

chuẩn đo 

lường 

chất 

lượng

Chuyên 

viên về 

Quản lý 

hoạt 

động tiêu 

chuẩn 

hoá

Kỹ sư 

hạng III

V.05.02.

07

6 3,99
01/03

/2021

Chuyên 

viên

01.003

6 3,99
01/03/

2021

3

3.1

Nguyễn 

Thị Hồng 

Hiệp

29/10/1986

Bảo tàng 

tỉnh, Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch

 - Đại học, ngành Kế 

toán (Liên thông hệ 

Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2010, 

Trường Đại học Kinh 

tế Kỹ thuật công 

nghiệp.

- Đại học, ngành 

Quản lý văn hóa (hệ 

Vừa làm vừa học), 

tốt nghiệp năm 2010, 

Trường Đại học Văn 

hóa Hà Nội.

Liên 

thông 

chính quy

Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên

Nghiệp 

vụ Văn 

thư, 

Lưu trữ

x Không 01/11/2009

01/02/2010ngạ

ch Nhân viên 

văn thư

01/7/2018 

ngạch Chuyên 

viên

  - Từ tháng 11/2009 đến tháng 

6/2018: Nhân viên Văn thư Bảo 

tàng tỉnh Nam Định.

 - Từ tháng 7/2018 đến nay: Làm 

công tác Văn thư Phòng TCHC, 

Bảo tàng tỉnh Nam Định.

Văn 

phòng Sở 

Văn hóa, 

Thể thao 

và Du 

lịch

Văn thư 

viên

Chuyên 

viên

01.003

3 3,00
01/01

/2021

Văn thư 

viên

02.007

3 3,00
01/01/

2021

4

4,1
Bùi Thị 

Việt Thu
07/8/1981

Trung tâm 

Lưu trữ, Sở 

Nội vụ

 - Trung cấp, ngành 

Hành chính - Văn 

phòng (hệ Chính quy), 

tốt nghiệp năm 2001, 

Trường Trung học lưu 

trữ và quản trị văn 

phòng.

- Đại học, ngành Quản 

trị văn phòng (hệ Chính 

quy - liên thông), tốt 

nghiệp năm 2020, 

Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội.

Chính quy 

liên thông

Tin học 

B

Tiếng 

Anh C

Chuyên 

viên

Bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ Văn 

thư, 

nghiệp 

vụ Lưu 

trữ

x Không 01/6/2006

01/12/2006 

ngạch Lưu trữ 

viên trung cấp

  - Từ tháng 6/2006 đến 10/2008: 

Lưu trữ viên trung cấp Trung 

tâm lưu trữ tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh

 - Từ 11/2008 đến nay: Lưu trữ 

viên trung cấp (hạng IV) Trung 

tâm Lưu trữ và Chi cục Văn thư - 

Lưu trữ, Sở Nội vụ

Văn 

phòng Sở 

Nội vụ

Văn thư 

viên 

trung cấp

Lưu trữ 

viên 

hạng IV 

V.01.02.

03

10 3,66
01/9/

2022

Văn thư  

viên 

trung cấp 

02.008

10 3,66
01/9/2

022

4,2
Phạm Huy 

Hoàng
10/12/1991

Trung tâm 

Dịch vụ nông 

nghiệp thành 

phố Nam 

Định

 - Cao đẳng, ngành 

Kế toán (hệ Chính 

quy), tốt nghiệp năm 

2013, Trường Đại 

học Kinh tế Kỹ thuật 

công nghiệp.

- Đại học, ngành Kế 

toán (hệ Chính quy), 

tốt nghiệp năm 2017, 

Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Nam 

Định.

Chính quy 

(2015-

2017)

Tin học 

B

Tiếng 

Anh B1

Chuyên 

viên

Kế toán 

viên

Lãnh 

đạo 

quản lý 

cấp 

phòng

Trung 

cấp
x Không 01/9/2016

01/9/2017 

ngạch Kế toán 

viên Cao đẳng 

06a.031

01/6/2020 

ngạch Kế toán 

viên TC 

06.032

  - Từ tháng 9/2016 đến 12/2018: 

Kế toán Trạm Khuyến nông 

thành phố Nam Định.

 - Từ tháng 01/2019 đến nay: Kế 

toán Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp thành phố Nam Định

Văn 

phòng Sở 

Nội vụ

Kế toán 

viên 

Trung 

cấp

Kế toán 

viên 

Trung 

cấp 

06.032

3 2,72
01/03

/2023

Kế toán 

viên 

Trung 

cấp 

06.032

3 2,72
01/03/

2023

Sở Nội vụ  (Biên chế giao 67, hiện có 63 (đã tính 13 người trúng tuyển cc), thiếu 04, (tính giản giai đoạn 2026 là 02 bc; hưu giai đoạn 2026 là 03 người); Văn phòng Sở giao 8, hiện có 07, thiếu 01, dự kiến sẽ chuyển 01 kế toán đi khi  tiếp nhận được người làm KT)

Sở Văn hóa, Thể thao và DL  (Biên chế giao 55, hiện có 50 (đã tính 03 người trúng tuyển cc), thiếu 05 (tính giản bc giai đoạn 2026 là 02 bc, hưu giai đoạn đến 2026 là 03 người); Văn phòng sở giao 8, hiện có 7, thiếu 01)
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Trình độ chuyên môn

Loại hình 

đào tạo 

trình độ đại 

học

Tin học
Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ Quản 

lý NN 

hoặc TĐ

Chứng 

chỉ khác

Lý luận 

chính trị
Tuyển dụng

Bổ nhiệm ngạch 

(CD NN)

Cơ quan, 

đơn vị

Vị trí việc 

làm

Ngạch, 

CD nghề 

nghiệp

Bậc Hệ số

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian
Ngạch Bậc Hệ số

Hệ số 

chênh 

lệch BL

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian xét 

NBL

Ghi

chú
Số TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

5

5.1
Lê Thị 

Ngọc
02/8/1984

Trường Tiểu 

học Mỹ Xá, 

thành phố 

Nam Định

 - Đại học, ngành Kế 

toán (hệ Từ xa), tốt 

nghiệp năm 2010, 

Viện Đại học Mở Hà 

Nội.

- Đại học, ngành Kế 

toán (hệ Chính quy), 

tốt nghiệp năm 2020, 

Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Nam 

Định.

Từ xa

Chính quy 

(2018-

2020) 

ƯDCN 

TTCB

Kế toán 

viên

Kế toán 

trưởng

Trung 

cấp
Không 01/3/2013

01/9/2013 

ngạch Kế toán 

viên trung cấp 

06.032

  - Từ tháng 3/2013 đến tháng 

2/2019: Kế toán Đội Quản lý trật 

tự đô thị thành phố Nam Định

  - Từ tháng 3/2019 đến tháng 

1/2024: Kế toán Trường Tiểu 

học Trần Nhân tông thành phố 

Nam Định

  - Từ tháng 2/2024 đến nay: Kế 

toán Trường Tiểu học Mỹ xá 

thành phố Nam Định

Văn 

phòng Sở 

Kế hoạch 

và Đầu tư

Kế toán 

viên 

trung cấp

Kế toàn 

viên 

Trung 

cấp 

06.032

4 3,03
01/12

/2022

Kế toàn 

viên 

Trung 

cấp 

06.032

4 3,03
01/12/

2022

6

6,1

Ngô Thị 

Phương 

Hoa

07/6/1992

Trung tâm 

Thông tin, dữ 

liệu và Phát 

triển quỹ đất, 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 - Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật môi trường 

(hệ Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2016, 

Trường Đại học Xây 

dựng.

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên
x Không

01/10/2018 

Miễn tập sự

01/10/2018 

CDNN Điều 

tra viên tài 

nguyên môi 

trường

  - Từ tháng 10/2018 đến tháng 

3/2019: Viên chức Trung tâm 

Điều tra và Đánh giá tài nguyên 

môi trường biển, Chi cục Biển.

  - Từ tháng 4/2019 đến tháng 

12/2021: Việc chức biệt phái làm 

việc tại Chi cục Bảo vệ môi 

trường.

  - Từ tháng 1/2022 đến nay: 

Viên chức Trung tâm Thông tin, 

dữ liệu và Phát triển quỹ đất, Sở 

Tài nguyên và Môi trường

Phòng 

Biển, khí 

tượng 

thuỷ văn 

và biến 

đổi khí 

hậu, Sở 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

Chuyên 

viên quản 

lý tổng 

hợp về 

biển đảo

Điều tra 

viên tài 

nguyên 

môi 

trường 

hạng III 

mã 

V.06.02.

05

2 2,67
01/10

/2021

Chuyên 

viên

01.003

2 2,67
01/10/

2021

 - Tuyển dụng, miễn 

tập sự cho hưởng 

lương từ 01/10/2018 

nhưng đến thời điểm 

hiện tại chưa có 

Quyết định bổ nhiệm 

chức danh NN

7

7.1

Nguyễn 

Quỳnh 

Trang

16/6/1993

Trạm Trồng 

trọt và Bảo 

vệ thực vật, 

Chi cục 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực 

vật

 - Đại học, ngành Kế 

toán (hệ Chính quy), 

tốt nghiệp năm 2015, 

Trường Đại học Lao 

động - Xã hội.

 - Thạc sĩ Kế toán, 

tốt nghiệp năm 2021, 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên

Kế toán 

viên

Kế toán 

trưởng
x Không 01/01/2018 

01/01/2019 

ngạch Kế toán 

viên mã 06.31

- Từ tháng 01/2018 đến tháng 

3/2019: làm kế toán viên tại 

phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ 

thuật Nông nghiệp Nam Định. 

- Từ tháng 4/2019 đến tháng 

3/2020: làm việc tại Trạm Kiểm 

dịch thực vật nội địa thuộc Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật.

- Từ tháng 4/2020 đến tháng 

6/2023 phụ trách kế toán tại Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật.

- Từ tháng 7/2023 đến nay kế 

toán viên tại Trạm Trồng trọt và 

BVTV trực thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật.

Chi cục 

Trồng 

trọt và 

Bảo vệ 

thực vật, 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT

Kế toán 

viên

Kế toán 

viên mã 

06.031

2 2,67
01/7/

2021

Kế toán 

viên mã 

06.031

2 2,67
01/7/2

021

7.2
Ngô Thế 

Long 
23/7/1991

Thanh tra Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT

- Đại học, ngành 

Điều khiển tàu biển 

(hệ chính quy), tốt 

nghiệp năm 2014, 

Đại học Hàng Hải 

Việt Nam

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh bậc 

3

Chuyên 

viên
x Không 01/01/2018 

01/01/2019 

ngạch Kỹ sư 

hạng III

-Từ tháng 01/2018 đến nay viên 

chức làm việc tại Thanh tra Sở 

NN và PTNT (làm nhiệm vụ điều 

khiển tàu biển).

Thanh tra 

Sở 

Chuyên 

viên về 

công tác 

thanh tra

Kỹ sư 

hạng III
2 2,67

01/01

/2022

Chuyên 

viên 

01.003

2 2,67
01/01/

2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Biên chế giao 44, hiện có 42 (đã tính 04 người trúng tuyển cc), thiếu 02, (tính giản giai đoạn 2026 là 01 bc, hưu giai đoạn 2026 là 03), Văn phòng sở giao 05, hiên có 05 (Kế toán sở nghỉ hưu 01/6/2024)

Sở Tài nguyên và Môi trường (Biên chế giao 60, hiện có 58 (đã tính 06 người trúng tuyển cc), thiếu 02, (tinh giản giai đoan đến 2026 là 02 bc, hưu giai đoạn 2026 là 04); Phòng Biển, KTTV và BĐKH giao 06 hiện có 04, thiếu 02)

Sở Nông nghiệp và PTNT  (Biên chế giao 228, hiện có 201 (đã tính 30 người trúng tuyển CC),  thiếu 27 (tính giản giai đoạn 2026 là 06 bc, hưu giai đoạn 2026 là 07); Chi cục TTBVTV giao 21, hiện có 19, thiếu 2, Thanh tra Sở giao 13, hiện có 10, thiếu 03, Chi cục Thủy lợi giao 29, hiện có 21, thiếu 08; Chi 

cục Thủy sản giao 19, hiện có 17, thiếu 02; Chi cục QLCLNLS&TS  giao 15, hiện có 14, thiếu 01; Phòng QLXDCT giao10, hiện có 9, thiếu 01)



4

Trình độ chuyên môn

Loại hình 

đào tạo 

trình độ đại 

học

Tin học
Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ Quản 

lý NN 

hoặc TĐ

Chứng 

chỉ khác

Lý luận 

chính trị
Tuyển dụng

Bổ nhiệm ngạch 

(CD NN)

Cơ quan, 

đơn vị

Vị trí việc 

làm

Ngạch, 

CD nghề 

nghiệp

Bậc Hệ số

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian
Ngạch Bậc Hệ số

Hệ số 

chênh 

lệch BL

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian xét 

NBL

Ghi

chú
Số TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

7.3
Nguyễn 

Quang Thái
13/4/1991

Thanh tra Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT

- Đại học, ngành 

Điều khiển tàu biển 

(hệ chính quy), tốt 

nghiệp năm 2015, 

Trường Đại học 

Hàng Hải Việt Nam

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên
x Không 01/01/2018 

01/01/2019 

ngạch Kỹ sư 

hạng III

-Từ tháng 01/2018 đến nay viên 

chức làm việc tại Thanh tra Sở 

NN và PTNT (làm nhiệm vụ điều 

khiển tàu biển).

Thanh tra 

Sở 

Chuyên 

viên về 

công tác 

thanh tra

Kỹ sư 

hạng III
2 2,67

01/01

/2022

Chuyên 

viên 

01.003

2 2,67
01/01/

2022

7.4
Trần Văn 

Hiệp
16/01/1988

Thanh tra Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT

- Cao đẳng, ngành 

Điều khiển tàu biển 

(hệ chính quy), tốt 

nghiệp năm 2010, 

Trường Cao đẳng 

Hàng Hải I

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên

Chứng 

chỉ 

chuyên 

môn 

phương 

tiện 

thủy nội 

địa

x Không 01/02/2014

- 01/02/2015 

ngạch Kỹ sư 

(Cao đẳng)

- 01/12/2016

Chức danh 

nghề nghiệp 

Kỹ thuật viên 

hạng IV

-Từ tháng 02/2014 đến nay: Viên 

chức làm việc làm việc trên tàu 

Thanh tra Sở.

Thanh tra 

Sở 

Máy phó 

tàu kiểm 

ngư

Kỹ thuật 

viên 

hạng IV

6 2,86
01/01

/2022

Thuyền 

viên kiểm 

ngư 

trung cấp

6 2,86
01/01/

2022

7.5
Vũ Ngọc 

Hải
08/12/1994

Hạt Quản lý 

đê điều Ý 

Yên, Chi cục 

Thủy lợi

 - Đại học, chuyên 

ngành kỹ thuật công 

trình thủy (chính 

quy), tốt nghiệp năm 

2016, Trường Đại 

học Thủy lợi

 - Thạc sĩ, ngành 

quản lý xây dựng, tốt 

nghiệp năm 2021, 

Trường Đại học 

Thủy lợi

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Kiểm 

soát 

viên đê 

điều

x Không 01/01/2018

01/01/2019 

ngạch kiểm 

soát viên đê 

điều mã 

11.082

- Từ tháng 01/2018 đến nay kiểm 

soát viên đê điều Hạt quản lý đê 

Ý Yên - Chi cục Thủy lợi

Hạt Quản 

lý đê Ý 

Yên, Chi 

cục Thủy 

lợi

Kiểm 

soát viên 

đê điều

Kiểm 

soát viên 

đê điều, 

mã 

11.082

2 2,67
01/7/

2021

Kiểm 

soát viên 

đê điều, 

mã 

11.082

2 2,67
01/7/2

021

7.6
Nguyễn Thị 

Hoài 
26/9/1988

Trạm Thủy 

sản liên vùng, 

Chi cục Thủy 

sản

- Cao đẳng, ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp (hệ chính 

quy), tốt nghiệp năm 

2009, Trường Cao 

đẳng công nghiệp 

Nam Định.

 -Đại học, ngành kế 

toán (hệ chính quy 

liên thông), tốt 

nghiệp năm 2012, 

Trường Đại học Kinh 

tế quốc dân

 - Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế, Trường Đại 

học Trưng Vương 

Chính quy 

liên thông

ƯDCN 

TTCB

Tiếng 

anh B

Chuyên 

viên

Kế toán 

viên

Kế toán 

trưởng
x không 01/02/2014

01/02/2015

kế toán viên

- Từ tháng 02/2014 - tháng 

11/2016: viên chức Trạm Kiểm 

ngư Hải Hậu - Chi cục Khai thác 

và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

- Từ tháng 12/20216 đến tháng 

6/2022: phụ trách kế toán tại Chi 

cục Thủy sản;

- Từ tháng 7/2022 đến nay: kế 

toán viên tại Trạm Thủy sản liên 

vùng thuộc Chi cục Thủy sản;

Chi cục 

Thủy sản, 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT

Kế toán 

viên 

Kế toán 

viên 

06.031

3 3,00

01/00

2/202

4

Kế toán 

viên 

06.031

3 3,00
01/002

/2024

7,7
Nguyễn 

Văn Định
11/12/1984

Trung tâm 

giống Thủy 

Hải sản, Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT

- Đại học, ngành 

Nuôi trồng thủy sản 

(hệ chính quy), tốt 

nghiệp 2007, Trường  

Đại học Nha Trang

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên

Lãnh 

đạo 

quản lý 

cấp 

phòng

Trung 

cấp
x Không 01/3/2008

01/3/2009

Kỹ sư hạng III

- Từ tháng 3/2008 đến nay: Viên 

chức Trung tâm giống Thủy đặc 

sản thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT (nay là Trung tâm giống 

Thủy hải sản thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT).

Chi cục 

Thủy sản 

Chuyên 

viên về 

tổng hợp  

Kỹ sư 

hạng III
6 3,99

01/3/

2023

Chuyên 

viên 

01.003

6 3,99
01/3/2

023



5

Trình độ chuyên môn

Loại hình 

đào tạo 

trình độ đại 

học

Tin học
Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ Quản 

lý NN 

hoặc TĐ

Chứng 

chỉ khác

Lý luận 

chính trị
Tuyển dụng

Bổ nhiệm ngạch 

(CD NN)

Cơ quan, 

đơn vị

Vị trí việc 

làm

Ngạch, 

CD nghề 

nghiệp

Bậc Hệ số

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian
Ngạch Bậc Hệ số

Hệ số 

chênh 

lệch BL

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian xét 

NBL

Ghi

chú
Số TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

7.8
Trần Thị 

Hồi
24/6/1978

Trạm Quản 

lý chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản, 

Chi cục Quản 

lý chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản

 - Trung cấp, chuyên 

ngành Hạch toán kế 

toán (hệ chính quy), 

tốt nghiệp năm 2004, 

Trường trung học 

KTKT Nông nghiệp 

NĐ

 -Đại học, ngành Kế 

toán doanh nghiệp 

(hệ Tại chức), tốt 

nghiệp năm 2010, 

Trường Đại học 

Nông nghiệp

Tại chức
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên

Kế toán 

viên

Kế toán 

trưởng
x Không 15/4/2011 

01/11/2011 

ngạch Kế toán 

viên trung cấp 

01/7/2018

ngạch Chuyên 

viên

 - Từ tháng 4/2011 đến 4/2014: Kế toán 

Trung tâm Giống cây trồng, Sở NN và 

PTNT

 - Từ tháng 5/2014 đến 02/2019: Kế toán 

Trưởng Trung tâm Trung tâm Giống cây 

trồng, Sở NN và PTNT

 -Tháng 3/2019-8/2019: Viên chức tại 

Trạm QLCLNLS&TS, Chi cục QLCL 

nông lâm sản và thủy sản.

-Tháng 9/2019-7/2023: Phụ trách kế toán, 

Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản.

-Tháng 8/2023- đến nay: Kế toán Trạm 

QLCL NLS&TS, Chi cục QLCL nông 

lâm sản và thủy sản.

Chi cục 

QLCL 

nông lâm 

sản và 

thủy sản, 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Kế toán

Chuyên 

viên 

01.003

7 4,32
01/01

/2024

Kế toán 

viên 

06.031

7 4,32
01/01/

2024

7.9
Phạm Thị 

Phương
21/6/1994

Hạt quản lý 

đê Trực 

Ninh, Chi 

cục Thủy lợi, 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT

Đại học, ngành Kỹ 

thuật hạ tầng và phát 

triển nông thôn (hệ 

Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2017, 

Trường Đại học 

Thuỷ lợi

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

 Kiểm 

soát 

viên đê 

điều

x Không 01/01/2018

01/01/2019

ngạch Kiểm 

soát viên đê 

điều 11.082

 - Từ tháng 01/2018 đến nay: 

Kiểm soát viên đê điều tại Hạt 

Quản lý đê Trực Ninh, Chi cục 

Thủy lợi tỉnh Nam Định.

Phòng 

Quản lý 

xây dựng 

công 

trình 

thuộc Sở 

Nông 

nghiệp và 

PTNT

Chuyên 

viên về 

Quản lý 

công 

trình thủy 

lợi và 

Nước 

sạch 

nông 

thôn

Kiểm 

soát viên 

đê điều, 

mã 

01.082

2 2,67
01/01

/2022

Chuyên 

viên 

01.003

2 2,67
01/01/

2022

8

8,1
Đỗ Thành 

Nam
11/7/1982

Phòng Thiết 

kế, Viện Quy 

hoạch xây 

dựng, Sở 

Xây dựng

 - Đại học, ngành 

Kiên trúc (hệ Chính 

quy), tốt nghiệp năm 

2005, Trường Đại 

học Dân lập Phương 

Đông

 - Thạc sĩ Quy hoạch 

vùng và đô thị 

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên

Trung 

cấp
x Không 01/11/2013 

01/11/2013 

ngạch Kỹ sư 

01/10/2016 

ngạch Kiến 

trúc sư 

V.04.01.02

Từ tháng 10/2013 đến nay công 

tác tại Viện Quy hoạch

Phòng 

Quản lý 

xây dựng, 

Sở Xây 

dựng

Chuyên 

viên quản 

lý hoạt 

động đầu 

tư xây 

dựng

Kiến 

trúc sư 

hạng III 

V.04.01.

02

6 3,99
01/01

/2022

Chuyên 

viên 

(01.003)

6 3,99
01/01/

2022

9

9.1
Doãn Thị 

Phượng
20/6/1985

Trường 

THPT Giao 

Thủy C, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo

 - Đại học, ngành Sư 

phạm Hóa học (hệ 

Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2007, 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội.

Chính quy
ƯDCN 

TTCB

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không 01/9/2007 

01/9/2008 

ngạch GV 

trung học mã 

15.113

   - Từ tháng 9/2007 đến nay: 

Giáo viên Trường THPT Giao 

Thủy C, Sở GD và ĐT

Phòng 

Giáo dục 

và Đào 

tạo huyện 

Giao 

Thủy

Chuyên 

viên về 

quản lý 

bảo đảm 

và kiểm 

định chất 

lượng 

giáo dục

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III 

mã 

V.07.05.

15

6 3,99
01/3/

2023

Chuyên 

viên

01.003

6 3,99
01/3/2

023

 - Đang chờ cấp CC 

QLNN và CC NN 

(dự kiến ngày 

24/4/2024)

9.2
Phạm Văn 

Nhất
01/4/1987

Trường 

THPT Quất 

Lâm, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo

 - Đại học, ngành Sư 

phạm Ngữ văn (hệ 

Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2009, 

Đại học Sư phạm Hà 

Nội.

Chính quy
ƯDCN 

TTCB

Tiếng 

Anh C
Không 01/9/2009 

01/9/2010 

ngạch GV 

trung học mã 

15.113

   - Từ tháng 9/2009 đến nay: 

Giáo viên Trường THPT Quất 

Lâm, Sở GD và ĐT

Phòng 

Giáo dục 

và Đào 

tạo huyện 

Giao 

Thủy

Chuyên 

viên về 

quản lý 

chương 

trình giáo 

dục

Giáo 

viên 

THPT 

hạng II 

mã 

V.07.05.

14

2 4,34
01/10

/2022

Chuyên 

viên

01.003

2 2,67 1,67
01/10/

2022

 - Đang chờ cấp CC 

QLNN và CC NN 

(dự kiến ngày 

24/4/2024)

 - Xếp về ngạch 

chuyên viên

Sở Xây dựng (Biên chế giao 48, hiện có 46 (đã tính 06 người trúng tuyển cc), thiếu 02, (tinh giản giai đoan đến 2026 là 01 bc, hưu giai đoạn 2026 là 02); Phòng Quản lý xây dựng giao 05 hiện có 04, thiếu 01)

Huyện Giao Thủy  (Biên chế giao 84, hiện có 75 (đã tính 12 người trúng tuyển cc), thiếu 09 (tinh giản bc giai đoạn đến 2026 là 03 bc, hưu giai đoạn đến 2026 là 05 người), Văn phòng HĐND và UBND giao 14, hiện có 13, thiếu 01 tháng 7 kế toán VP nghỉ hưu, Phòng Lao động giao 06, hiện có 05, thiếu 01; 

Phòng Nội vụ giao 08, hiện có 07, thiếu 01; Phòng Văn hoá giao 6 hiện có 05, thiếu 01; Phòng Giáo dục giao 09, hiện có 06, thiếu 03; Phòng Nông nghiệp giao 9, hiện có 08, thiếu 02) 



6

Trình độ chuyên môn

Loại hình 

đào tạo 

trình độ đại 

học

Tin học
Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ Quản 

lý NN 

hoặc TĐ

Chứng 

chỉ khác

Lý luận 

chính trị
Tuyển dụng

Bổ nhiệm ngạch 

(CD NN)

Cơ quan, 

đơn vị

Vị trí việc 

làm

Ngạch, 

CD nghề 

nghiệp

Bậc Hệ số

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian
Ngạch Bậc Hệ số

Hệ số 

chênh 

lệch BL

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian xét 

NBL

Ghi

chú
Số TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

9.3
Đinh Thị 

Huyền
23/3/1986

Trường Mầm 

non Giao 

Hải, huyện 

Giao T huỷ

 - Đại học, ngành Sư 

phạm Giáo dục Mầm 

non (hệ Chính quy), 

tốt nghiệp năm 2008, 

Đại học Sư phạm - 

Đại học Thái 

Nguyên.

Chính quy
ƯDCN 

TTCB

Tiếng 

Anh B

Trung 

cấp
x Không 01/9/2008 

01/9/2009 

ngạch GV 

Mầm non cao 

cấp mã 

15a.205

   - Từ tháng 9/2008 đến 9/2013: 

Giáo viên Trường Mầm non Giao 

Hải.

 - Từ tháng 10/2013 đến 7/2021: 

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Giao Hải

 - Từ tháng 8/2021 đến nay: Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Giao 

Hải

Phòng 

Giáo dục 

và Đào 

tạo huyện 

Giao 

Thủy

Chuyên 

viên về 

quản lý 

thi và văn 

bằng 

chứng chỉ

Giáo 

viên 

Mầm 

non 

hạng II 

mã 

V.07.02.

25

6 3,99
01/9/

2023

Chuyên 

viên

01.003

6 3,99
01/9/

2023

01/9/2

023

 - Đang chờ cấp CC 

QLNN và CC NN 

(dự kiến ngày 

24/4/2024)

9.4
Phạm Văn 

Mạnh
09/11/1979

Trường 

THCS thị 

trấn Quất 

Lâm, huyện 

Giao Thủy

 - Cao đẳng, ngành 

Văn - Sử (hệ Chính 

quy), tốt nghiệp năm 

2000, Cao đẳng Sư 

phạm Nam Định

 - Đại học, ngành Sư 

phạm Lịch sử (hệ 

Vừa làm vừa học), 

tốt nghiệp năm 2010, 

Đại học Sư phạm Hà 

Nội.

 - Đại học, ngành 

Công nghệ thông tin 

(hệ Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2023, 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Nam Định.

Vừa làm 

vừa học

Chính quy 

(10/2020-

3/2023)

Đại học

ƯDCN 

TTCB

Tiếng 

Anh C
Không 01/11/2000 

01/5/2001 

ngạch GV 

trung học mã 

15.113

01/01/2011 

ngạch GV 

THCS chính 

15a.201

   - Từ tháng 11/2000 đến tháng 

7/2008: Giáo viên Trường THCS 

Bạch Long, huyện Giao Thủy.

 - Từ tháng 8/2008 đến tháng 

9/2015: Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS Bạch Long, huyện Giao 

Thủy.

 - Từ tháng 10/2015 đến nay: 

Hiệu trưởng Trường THCS Bạch 

Long, huyện Giao Thủy.

Phòng 

Nội vụ 

huyện 

Giao 

Thủy

Chuyên 

viên về 

tổ chức 

bộ máy

Giáo 

viên 

THCS 

hạng I 

mã 

V.07.04.

30

2 4,74
01/5/

2021

Chuyên 

viên 

01.003

2 2,67 2,07
01/5/2

021

  - Đang chờ cấp CC 

QLNN và CC NN 

(dự kiến ngày 

24/4/2024)

  - Xếp về ngạch 

chuyên viên

9.5

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến

29/5/1991

UBND xã 

Giao Yến, 

huyện Giao 

Thủy

 - Đại học, ngành Kế 

toán (hệ Chính quy), 

tốt nghiệp năm 2013, 

Học viện Tài chính.

 - Thạc sĩ, ngành Kế 

toán, tốt nghiệp năm 

2022, Đại học Kinh 

tế, Đại học quốc gia 

Hà Nội.

Chính quy
ƯDCN 

TTCB

Tiếng 

Anh bậc 

4

Chuyên 

viên

Kế toán 

trưởng
x Không

01/10/2018 

Miễn tập sự

01/10/2018 

ngạch Chuyên 

viên

   - Từ tháng 10/2018 đến nay: 

Công chức Tài chính - Kế toán 

xã Giao Yến

Văn 

phòng 

HĐND 

và UBND 

huyện 

Giao 

Thủy

Kế toán 

viên

Chuyên 

viên

01.003

2 2,67
01/10

/2021

Kế toán 

viên 

06.031

2 2,67
01/10/

2021

9.6
Nguyễn 

Thị Huyền
05/9/1990

UBND xã 

Giao Xuân, 

huyện Giao 

Thủy

 - Đại học, ngành 

Kinh tế (hệ Chính 

quy), tốt nghiệp năm 

2012, Trường Đại 

học Nông nghiệp Hà 

Nội.

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên

Trung 

cấp
x Không 01/3/2013

01/3/2014 

ngạch Chuyên 

viên

  - Từ tháng 3/2013 đến nay: 

Công chức Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng làm công tác 

Nông nghiệp - Xây dựng nông 

thôn mới xã Giao Xuân.

Phòng 

Nông 

nghiệp và 

PTNT 

huyện 

Giao 

Thủy

Chuyên 

viên về 

phát triển 

nông 

thôn

Chuyên 

viên

01.003

4 3,33
01/03

/2023

Chuyên 

viên

01.003

4 3,33
01/03/

2023

9.7
Doãn Ngọc 

Kỷ
03/7/1988

UBND thị 

trấn Ngô 

Đồng, huyện 

Giao Thủy

 - Đại học, ngành 

Công tác xã hội (hệ 

Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2011, 

Trường Đại học Hải 

Phòng.

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên

Trung 

cấp LL 

Chính 

trị - 

Hành 

chính

x Không 01/3/2013

01/3/2014 

ngạch Chuyên 

viên

  - Từ tháng 3/2013 đến tháng 

5/2022: Công chức Văn hóa - Xã 

hội làm công tác Lao động - 

Thương binh và Xã hội xã Hoành 

Sơn.

 - Từ tháng 6/2022 đến nay: 

Công chức Văn hóa - Xã hội làm 

công tác Lao động - Thương binh 

và Xã hội thị trấn Ngô Đồng.

Phòng lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

huyện 

Giao 

Thủy

Chuyên 

viên về 

phòng 

chống tệ 

nạn xã 

hội

Chuyên 

viên

01.003

4 3,33
01/03

/2023

Chuyên 

viên

01.003

4 3,33
01/03/

2023

9.8
Mai Thị 

Nhung
23/9/1989

UBND xã 

Giao Thiện, 

huyện Giao 

Thủy

 - Đại học, ngành 

Lịch sử (hệ Chính 

quy), tốt nghiệp năm 

2011, Trường Đại 

học Khoa học xã hội 

và nhân văn.

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên
x Không 01/3/2013

01/3/2014 

ngạch Chuyên 

viên

  - Từ tháng 3/2013 đến tháng 

5/2022: Công chức Văn phòng - 

Thống kê xã Giao Thiện.

 - Từ tháng 6/2022 đến nay: Bí 

thư Đoàn thanh niên Cộng sản 

Hồ Chính  Minh xã Giao Thiện.

Phòng 

Văn hoá 

và Thông 

tin huyện 

Giao 

Thủy

Chuyên 

viên về 

quản lý 

văn hoá 

cơ sở

Chuyên 

viên

01.003

4 3,33
01/03

/2023

Chuyên 

viên

01.003

4 3,33
01/03/

2023



7

Trình độ chuyên môn

Loại hình 

đào tạo 

trình độ đại 

học

Tin học
Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ Quản 

lý NN 

hoặc TĐ

Chứng 

chỉ khác

Lý luận 

chính trị
Tuyển dụng

Bổ nhiệm ngạch 

(CD NN)

Cơ quan, 

đơn vị

Vị trí việc 

làm

Ngạch, 

CD nghề 

nghiệp

Bậc Hệ số

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian
Ngạch Bậc Hệ số

Hệ số 

chênh 

lệch BL

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian xét 

NBL

Ghi

chú
Số TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

10

10.1

Phạm 

Khắc 

Hoàng

16/10/1984

Trường 

THPT Hoàng 

Văn Thụ, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo

 - Đại học, ngành Sư 

phạm Sinh - KTNN 

(hệ Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2006, 

Đại học Sư phạm Hà 

Nội.

Chính quy
ƯDCN 

TTCB

Tiếng 

Anh A2

Chuyên 

viên
x Không 01/9/2007 

01/9/2008 

ngạch GV 

trung học mã 

15.113

  - Từ tháng 9/2007 đến 8/2009: 

Giáo viên Trường THPT Trần 

Quốc Tuấn, Sở GD và ĐT

 - Từ tháng 9/2009 đến nay: Giáo 

viên Trường THPT Hoàng Văn 

Thụ, Sở GD và ĐT

Phòng 

Giáo dục 

và Đào 

tạo huyện 

Vụ Bản

Chuyên 

viên về 

quản lý 

chương 

trình giáo 

dục 

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III 

mã 

V.07.05.

15

6 3,99
01/9/

2022

Chuyên 

viên

01.003

6 3,99
01/9/2

022

10.2
Lê Minh 

Đức
27/11/1987

Trường Tiểu 

học xã Đại 

An, huyện 

Vụ Bản

 - Đại học, ngành Sư 

phạm Tiểu học (hệ 

Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2009, 

Đại học Vinh

 - Thạc sĩ Quản lý 

giáo dục, tốt nghiệp 

năm 2017, Trường 

Đại học Giáo dục

Chính quy
ƯDCN 

TTCB

Tiếng 

Anh B1

Chuyên 

viên

Trung 

cấp
x Không 01/9/2009 

01/9/2010 

ngạch GVTH 

cao cấp mã 

15a.203

  - Từ tháng 9/2009 đến 01/2018: 

Giáo viên Trường TH Kim Thái, 

huyện Vụ Bản

 - Từ tháng 2/2018 đến nay: Phó 

Hiệu trưởng Trường TH Đại An, 

huyện Vụ Bản

Phòng 

Giáo dục 

và Đào 

tạo huyện 

Vụ Bản

Chuyên 

viên về 

quản lý 

chương 

trình giáo 

dục 

Giáo 

viên TH 

hạng II 

mã 

V.07.03.

28

1 4,00
01/6/

2021

Chuyên 

viên

01.003

1 2,34 1,66
01/6/2

021

 - Xếp về ngạch 

chuyên viên

10.3
Trần Anh 

Hiếu
11/12/1982

Trung tâm 

Phát triển hạ 

tầng và tư 

vấn đầu tư 

Khu công 

nghiệp, Ban 

Quản lý các 

Khu công 

nghiệp

 - Cao đẳng, ngành 

Kế toán (hệ Chính 

quy), tốt nghiệp năm 

2003, Trường Cao 

đẳng Kinh tế Kỹ 

thuật công nghiệp I

 - Đại học, ngành Kế 

toán (hệ Chính quy), 

tốt nghiệp năm 2019, 

Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Nam 

Định.

 - Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh, tốt 

nghiệp năm 2016, 

Trường Đại học 

Lương Thế Vinh

Chính quy 

(2017-

2019)  

Tin học 

B

Tiếng 

Anh C

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên 

chính

Kế toán 

trưởng

Trung 

cấp
x Không 01/3/2008 

01/3/2009 

ngạch Kỹ sư 

mã 13.095

01/02/2018 

ngạch Chuyên 

viên mã 

01.003

  - Từ tháng 3/2008 đến 4/2010: Viên 

chức Công ty phát triển và khai thác hạ 

tầng khu CN tỉnh NĐ

 - Từ tháng 5/2010 đến 8/2010: Phụ trách 

Kế toán Công ty phát triển và khai thác hạ 

tầng khu CN tỉnh NĐ

  - Từ tháng 9/2010 đến 10/2011: Kế toán 

trưởng Công ty phát triển và khai thác hạ 

tầng khu CN tỉnh NĐ

 - Từ tháng 11/2011 đến 12/2014: Trưởng 

phòng Hành chính - Kế toán kiêm Kế toán 

trưởng Công ty phát triển và khai thác hạ 

tầng khu CN tỉnh NĐ

 - Từ tháng 01/2015 đến 12/2019 Phó 

giám đốc Công ty phát triển và khai thác 

hạ tầng khu CN tỉnh NĐ

 - Từ tháng 01/2020 đến nay: Phó Giám 

đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư 

vấn đầu tư KCN tỉnh NĐ

Phòng 

Lao động 

- Thương 

binh và 

Xã hội 

huyện Vụ 

Bản

Chuyên 

viên về 

lao động 

tiền 

lương

Chuyên 

viên

01.003

6 3,99
01/9/

2022

Chuyên 

viên

01.003

6 3,99
01/9/2

022

11

11.1
Phạm 

Hồng Vũ
02/03/1975

Trường 

THCS Yên 

Minh, huyện 

Ý Yên, tỉnh 

Nam Định

 - Đại học, ngành công 

nghệ thông tin (hệ 

Chính quy), năm tốt 

nghiệp 2021, Trường 

ĐH Sư phạm kỹ thuật 

Nam Định

 - Đại học, ngành tin 

học (hệ Tại chức), năm 

tốt nghiệp 2004, 

Trường ĐH Khoa học 

tự nhiên

- Đại học, ngành Tiếng 

Anh (hệ Tại chức), năm 

tốt nghiệp 2001, 

Trường ĐH Ngoại ngữ

- Thạc sĩ Quản lý giáo 

dục (năm tốt nghiệp 

2017, Trường ĐHQG 

Hà Nội)

Chính quy 

(2019-

2021)

Tại chức 

Đại học Đại học

GV 

THCS 

hạng I

Trung 

cấp
x Không 01/9/2000 

- 01/3/2001 

ngạch GV 

Trung học

- 01/9/2020 

ngạch Giáo 

viên THCS 

hạng I

- Từ 9/2000 đến 4/2024 - Giáo 

viên Trường THCS Yên Minh

Phòng 

Giáo dục 

và Đào 

tạo huyện 

Ý Yên

Chuyên 

viên về 

quản lý 

cơ sở vật 

chất, 

trang 

thiết bị 

giáo dục

Giáo 

viên 

THCS 

hạng I

V.07.04.

30

3 5,08
01/6/

2023

Chuyên 

viên 

(01.003)

3 3,00 2,08
01/6/2

023

 - Đang học lớp 

QLNN ngạch CV, dự 

kiến đầu  tháng 5 sẽ 

được cấp chứng chỉ

 - Xếp về ngạch 

chuyên viên

UBND huyện Ý Yên  (Biên chế giao 93, hiện có 85 (đã tính 10 người trúng tuyển CC),  thiếu 08 (tinh giản bc giai đoạn đến 2026 là 03 bc, hưu giai đoạn 2026 là 03 người); Phòng Giáo dục và ĐT giao 10, hiện có 08, thiếu 02; Phòng TN và MT giao 9, hiện có 08, thiếu 01; Thanh tra huyện giao 6, hiện có 5, 

thiếu 01) 

UBND huyện Vụ Bản  (Biên chế giao 73, hiện có 69 (đã tính 10 trúng tuyển CC),  thiếu 04 (tinh giản bc giai đoạn đến 2026 là 03, hưu giai đoạn đến 2026 là 02 người); Phòng Giáo dục và ĐT giao 10, hiện có 7, thiếu 3; Phòng Lao động giao 6, hiện có 05, thiếu 01) 
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Trình độ chuyên môn

Loại hình 

đào tạo 

trình độ đại 

học

Tin học
Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ Quản 

lý NN 

hoặc TĐ

Chứng 

chỉ khác

Lý luận 

chính trị
Tuyển dụng

Bổ nhiệm ngạch 

(CD NN)

Cơ quan, 

đơn vị

Vị trí việc 

làm

Ngạch, 

CD nghề 

nghiệp

Bậc Hệ số

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian
Ngạch Bậc Hệ số

Hệ số 

chênh 

lệch BL

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian xét 

NBL

Ghi

chú
Số TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

11.2
Nguyễn 

Văn Kiên
12/06/1981

Trường 

THCS Yên 

Nhân, huyện 

Ý Yên, tỉnh 

Nam Định

 - Cao đẳng SP, 

ngành Toán Lý (hệ 

Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2002, 

Trường CĐSP Nam 

Định.

 - Đại học, ngành SP 

Toán học (hệ Từ xa), 

tốt nghiệp năm 2009, 

Trường ĐHSP Hà 

Nội.

- Đại học, ngành 

Công nghệ thông tin 

(hệ Chính quy), năm 

tốt nghiệp 2020, 

trường ĐHSP kỹ 

thuật Nam Định

Từ xa

Chính quy 

(2018-

2020) 

Đại học

Tiếng 

Anh 

trình độ 

C

Quản lý 

GD, 

CDNN 

GV 

THCS 

hạng II

Trung 

cấp
x Không 1/10/2002

Ngày 

22/12/2016, 

ngạch GV 

THCS hạng II, 

V.07.04.11

Ngày 

01/4/2021, 

ngạch GV 

THCS hạng II, 

V.07.04.31

   - Từ 10/2002 đến 8/2012: Giáo 

viên - Trường THCS Yên Lộc

 - Từ 9/2012 đến nay:  Giáo viên - 

Trường THCS Yên Nhân.

Phòng 

Giáo dục 

và Đào 

tạo huyện 

Ý Yên

Chuyên 

viên về 

quản lý 

bảo đảm 

và kiểm 

định chất 

lượng 

giáo dục

GV 

THCS 

hạng II 

V.07.04.

31

3 4,68
01/7/

2022

Chuyên 

viên 

(01.003)

3 3.00 1,68
01/7/

2022

 - Đang học lớp 

QLNN ngạch CV, 

dự kiến đầu  tháng 

5 sẽ được cấp 

chứng chỉ

 - Xếp về ngạch 

chuyên viên

11.3
Phạm Thị 

Nụ
05/8/1988

UBND thị 

trấn Lâm, 

huyện Ý 

Yên, tỉnh 

Nam Định

Đại học ngành Quản 

lý đất đai (hệ chính 

quy, tốt nghiệp năm 

2011, Trường Đại 

học Lâm Nghiệp 

Việt Nam

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên

Trung 

cấp
x Không 01/02/2013

01/02/2014 

ngạch Chuyên 

viên

 - Từ tháng 02/2013 đến 6/2017: 

Công chức địa chính NN – XD 

và MT làm công tác địa chính 

môi trường thị trấn Lâm

 - Từ tháng 7/2017 đến  10/2023: 

Công chức địa chính NN – XD 

và MT làm công tác địa chính 

nông nghiệp xây dựng nông thôn 

mới thị trấn Lâm

 - Từ 11/2023 đến nay: Công 

chức địa chính NN – XD và MT 

làm công tác địa chính môi 

trường thị trấn Lâm

Phòng 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

huyện Ý 

Yên

Chuyên 

viên về 

Quản lý 

đất đai

Chuyên 

viên 

(01.003)

4 3,33
01/2/

2023

Chuyên 

viên 

(01.003)

4 3,33
01/2/2

023

11.4
Đinh Thị 

Hiến
31/7/1991

UBND xã 

Yên Đồng, 

huyện Ý 

Yên, tỉnh 

Nam Định

Đại học, ngành Luật 

(hệ chính quy), tốt 

nghiệp năm 2014, 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh 

trình C, 

Tiếng 

Pháp 

B2

Chuyên 

viên x Không 01/2/2016

01/2/2017 

ngạch Chuyên 

viên

   - Từ 02/2016 đến 3/2020: Công 

chức Tư pháp - Hộ tịch làm công tác 

Phó trưởng công an xã Yên Đồng

 - Từ 4/2020 đến 01/2021:Công chức 

Văn phòng - thống kê làm công tác 

Văn phòng HĐND-UBND xã Yên 

Đồng.

- Từ 02/2021 đến 03/2022: Công 

chức Văn phòng - thống kê làm công 

tác Văn phòng HĐND-UBND kiêm 

nhiệm vụ làm công tác nội vụ xã Yên 

Đồng.

- Từ 04/2022 đến 01/2023: Công 

chức Văn phòng - thống kê làm công 

tác Văn phòng HĐND-UBND xã 

Yên Đồng.

- Từ 02/2023 đến 04/2024: Công 

chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên 

Đồng.

Thanh tra 

huyện Ý 

Yên

Chuyên 

viên về 

công tác 

Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

3 3,0
01/02

/2023

Chuyên 

viên 

(01.003)

3 3,0
01/02/2

023

12 UBND huyện Xuân Trường  (Biên chế giao 82, hiện có 77,  thiếu 05 (tinh giản bc giai đoạn đến 2026 là 0 bc, hưu giai đoạn 2026 là 01 người); Phòng Giáo dục và ĐT giao 11, hiện có 10, thiếu 02; Thanh tra giao 06 bc, hiện có 05, thiếu 01 )
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Trình độ chuyên môn

Loại hình 

đào tạo 

trình độ đại 

học

Tin học
Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ Quản 

lý NN 

hoặc TĐ

Chứng 

chỉ khác

Lý luận 

chính trị
Tuyển dụng

Bổ nhiệm ngạch 

(CD NN)

Cơ quan, 

đơn vị

Vị trí việc 

làm

Ngạch, 

CD nghề 

nghiệp

Bậc Hệ số

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian
Ngạch Bậc Hệ số

Hệ số 

chênh 

lệch BL

Phụ 

cấp 

TNVK

Thời 

gian xét 

NBL

Ghi

chú
Số TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

12.1
Phạm Viết 

Cường
08/01/1977

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo huyện 

Xuân Trường

 - Đại học, ngành Sư 

phạm Toán học (hệ 

Tại chức), tốt nghiệp 

năm 2008.

Tại chức
Tin học 

B

Tiếng 

Anh: 

TOEFL 

ITP 

Khung 

A2, bậc 

2

Đang 

học CC 

CV

Trung 

cấp
x Không 01/09/1999 

01/3/2000 

Giáo viên 

Trung học 

15.113

01/01/2009 

ngạch Giáo 

viên THCS 

chính

   - Từ tháng 09/1999 đến 

07/2012: Giáo viên trường THCS 

Thọ Nghiệp huyện Xuân Trường, 

tỉnh Nam Định;

 - Từ tháng 08/2012 đến đến 

08/2014: Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS Xuân Trung, 

huyện Xuân Trường.

- Từ tháng 09/2014 đến đến 

12/2023: Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS thị trấn Xuân 

Trường, huyện Xuân Trường.

- Từ tháng 01/2024 đến nay: Cán 

bộ biệt phái Phòng GD&ĐT 

huyện Xuân Trường.

Phòng 

GD và 

ĐT huyện 

Xuân 

Trường

Chuyên 

viên về 

quản lý 

cơ sở vật 

chất, 

trang 

thiết bị 

giáo dục

Giáo 

viên 

THCS 

hạng II 

mã 

V.07.04.

31

4 5,02
01/6/

2022

Chuyên 

viên  mã 

ngạch 01 

003

4 5,02
01/6/

2022

 - Đang học lớp 

QLNN ngạch CC 

dự kiến được cấp 

chứng chỉ vào đầu 

tháng 6/2024

 - Xếp về ngạch 

chuyên viên

12.2
Bùi Công 

Tuyến
16/01/1995

UBND xã 

Xuân 

Phương

 - Đại học, ngành 

Luật (hệ Chính quy), 

tốt nghiệp năm 2017, 

Đại học Luật Hà 

Nội.

Chính quy
Trình 

độ B

Chuyên 

viên
x Không 01/07/2017

01/7/2018 

Chuyên viên 

mã ngạch 

01.003

   - Từ tháng 01/2017 đến 

06/2017 là Phó bí thư Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh xã Xuân Phương.

 -  Từ tháng 7/2017 đến tháng 

8/2018 Công chức văn phòng - 

thống kê là công tác thống kê và 

văn phòng Đảng uỷ xã Xuân 

Phương

- Từ tháng 9/2018 đến 10/2022 

công chức văn hoá - xã hội làm 

công tác lao động thương binh và 

xã hội

- 11/2022 đến nay công chức văn 

phòng - thống kê làm công tác 

văn phòng HĐND - UBND & 

nội vụ xã Xuân Phương

Thanh tra 

huyện

Chuyên 

viên về 

công tác 

thanh tra 

Chuyên 

viên  mã 

ngạch 

01 003

3 3,00
01/01

/2024

Chuyên 

viên  mã 

ngạch 01 

003

3 3,00
01/01

/2024

12.3
Phạm Đình 

Nguyên
15/04/1988

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Xuân 

Trường

 - Đại học, ngành kỹ 

thuật xây dựng công 

trình giao thông 

chuyên ngành Xây 

dựng công trình thủy 

- Thềm lục địa (hệ 

Chính quy), tốt 

nghiệp năm 2014, 

Đại học Giao thông 

vận tải tp Hồ Chí 

Minh.

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Kỹ sư 

hạng III 

Chuyên 

viên

x Không 01/01/2018 

01/01/2019 

ngạch Kỹ sư 

hạng III mã 

V.05.02.07

   - Từ tháng 01/2018 đến 

9/2020: Nhân viên ban Quản lý 

cảng cá Nam Định, Sở NN và 

PTNT.

 - Từ tháng 9/2020 đến nay: 

Nhân viên Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Xuân Trường.

Phòng 

NN&PT

NT 

hoặc 

(Phòng 

KTHT)

Chuyên 

viên về 

quản lý 

thủy lợi, 

đê điều, 

phòng 

chống 

thiên tai 

và nước 

sạch 

nông 

thôn

 Kỹ sư 

hạng III 

mã 

V.05.02.

07

2 2,67
01/7/

2021

Chuyên 

viên  mã 

ngạch 01 

003

2 2,67
01/7/

2021

Tổng số trong danh sách là: 37 (Ba mười bẩy) người. 
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